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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG THỌ


Số: 75/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hương Thọ, ngày 19 tháng  01  năm 2024


KẾ HOẠCH
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 

trên địa bàn xã Hương Thọ


Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-
2030; Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND Thành phố về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của thành phố Huế. UBND xã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu:
a) Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

b) Nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không theo địa giới hành chính, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

c) Kịp thời phát hiện những nội dung bất cập, vướng mắc, rườm rà, chồng chéo, không phù hợp đang gây khó khăn, cản trở của thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị các Bộ, Ngành trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.
2. Yêu cầu:
a) Việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính phải được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ, đúng thời gian, đúng các nhóm, lĩnh vực, nội dung được yêu cầu.

b) Các phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính phải có tính khả thi, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính. Bám sát các nội dung của các thủ tục hành chính đã được công bố, thiết lập dịch vụ công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

d) Khuyến khích rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính từ thực tiễn sử dụng, thao tác trên Hệ thống để kiến nghị, phản ánh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính.

3. Phạm vi

Các thủ tục hành chính, các nhóm thủ tục hành chính được công bố tại các Quyết định công bố của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các dịch vụ công và quá trình thao tác, sử dụng dịch vụ công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.
II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC 

1. Đơn giản hoá thủ tục hành chính

a) Đối tượng: 

- Các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có quy định nộp, xuất trình Sơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,… để chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ hoặc Tờ khai/Đơn của thủ tục hành chính có yêu cầu điền thông tin hộ khẩu/xác nhận thông tin cư trú.

-  Các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính chưa quy định hình thức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

-  Các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có quy định việc nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

- Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã: 

+ Chủ trì: UBND xã (tổng hợp kết quả đơn giản hoá thủ tục hành chính của cấp xã).

+ Phối hợp: các cơ quan có liên quan.

c) Cách thức đơn giản hoá thủ tục hành chính: kiến nghị cắt, giảm thành phần hồ sơ, cắt, giảm yêu cầu điền thông tin hộ khẩu/xác nhận thông tin cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính,....

d) Thời gian hoàn thành: 20/5/2024.

2. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

a) Đối tượng: 

- Đối với Ủy ban nhân dân xã: rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

b) Chủ thể thực hiện: Các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã.

c) Cách thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: căn cứ Điều 25 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP để điền Biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP).

d) Thời gian hoàn thành: ngày 30/6/2023.
đ) Yêu cầu về kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: Thực hiện theo công văn, chỉ thị, kế hoạch của thành phố.

III. NGUYÊN TẮC RÀ SOÁT VÀ SẢN PHẨM

1. Nguyên tắc rà soát
a) Thực hiện rà soát, đánh giá đơn giản hóa dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Điều 25, 26, 27 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Tổng hợp kết quả đánh giá gồm: (1) Nội dung, phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; (2) Lý do; (3) Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; (4) Kiến nghị thực thi.

Việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện bằng cách chia nhỏ quy trình thực hiện TTHC để ước tính chi phí phải bỏ ra của đối tượng thực hiện như: chi phí chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn chỉnh các yêu cầu, điều kiện, các khoản phí, lệ phí… thực hiện ước tính chi phí tuân thủ TTHC cho cả chi phí hiện tại và chi phí sau đơn giản hóa để so sánh lợi ích chi phí tuân thủ của việc đơn giản hóa TTHC (việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ TTHC và hướng dẫn tính chi phí tuân thủ TTHC tại Phụ lục X, ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá (có kèm theo biểu mẫu rà soát, đánh giá; hoặc sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát, đánh giá (đối với trường hợp rà soát nhóm TTHC) về Văn phòng UBND xã trước ngày 20/5/2024 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/5/2024.
3. Sản phẩm

a) Báo cáo kết quả rà soát kèm biểu mẫu rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC của UBND xã
b) Báo cáo sự phù hợp của TTHC với yêu cầu triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của các công chức chuyên môn
- Có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này, hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định và đáp ứng được mục tiêu đề ra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan; gửi văn bản báo cáo kết quả rà soát về UBND xã trước ngày 30/5/2024. 
- Kết quả rà soát gồm báo cáo, biểu mẫu rà soát, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; sơ đồ nhóm thủ tục hành chính trước và sau rà soát (đối với rà soát nhóm thủ tục hành chính).
2. Văn phòng UBND xã có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các công chức có TTHC cần rà soát phương pháp, cách thức rà soát; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Kiểm tra chất lượng, kết quả rà soát của các phòng; trường hợp kết quả rà soát chưa đạt yêu cầu, Văn phòng UBND xã không tiếp nhận, trả lại và đề nghị rà soát bổ sung để đạt mục tiêu đặt ra; đồng thời báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND xã phê bình các công chức không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

- Theo dõi, tổng hợp những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất UBND xã chỉ đạo giải quyết.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng trong nguồn ngân sách; mức chi cho hoạt động rà soát được áp dụng theo các nội dung chi tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND Tỉnh.
UBND xã yêu cầu các công chức liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận: 

- UBND Thành phố Huế; 


- TV Đảng ủy, TT HĐND xã;

- CT,  các PCT UBND xã;

- Các công chức chuyên môn xã;

- Lưu: VP.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Văn Thìn


Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

	STT
	Tên thủ tục hành chính/ Nhóm TTHC
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị 
phối hợp
	Thời gian thực hiện

	I
	Rà soát sự phù hợp của TTHC với yêu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4
	Văn phòng - Thống kê
	Các ngành chuyên môn
	Tháng 01 - 05/2023

	II
	Lĩnh vực hộ tịch 
	
	
	

	1
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	Tư pháp - Hộ tịch
	
	Tháng 01 - 05/2023

	2
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
	Tư pháp - Hộ tịch
	
	Tháng 01 - 05/2023

	3
	Thủ tục đăng ký lại khai tử
	Tư pháp - Hộ tịch
	
	Tháng 01 - 05/2023

	III
	Lĩnh vực: Chứng thực
	
	
	

	1
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	Tư pháp - Hộ tịch
	
	Tháng 01 - 05/2023

	2
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	Tư pháp - Hộ tịch
	
	Tháng 01 - 05/2023

	3
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	Tư pháp - Hộ tịch
	
	Tháng 01 - 05/2023

	IV
	Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	

	1
	Thủ tục “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật”
	Chính sách - xã hội
	
	Tháng 01 - 05/2023

	2
	Thủ tục “Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở”
	Chính sách - xã hội
	
	Tháng 01 - 05/2023

	3
	Thủ tục “Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng”
	Chính sách - xã hội
	
	Tháng 01 - 05/2023

	V
	Lĩnh vực: Đất đai
	
	
	

	1
	Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
	Địa chính - Xây dựng


	
	Tháng 01 - 05/2023


	2
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	Địa chính - Xây dựng
	
	Tháng 01 - 05/2023

	3
	Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	Địa chính - Xây dựng
	
	Tháng 01 - 05/2023

	4
	Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	Địa chính - Xây dựng
	
	Tháng 01 - 05/2023

	5
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở.
	Địa chính - Xây dựng
	
	Tháng 01 - 05/2023


                                                                                                                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ
Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
	Số TT
	Tên TTHC/ Nhóm TTHC
	Đơn vị 

thực hiện
	Đơn vị 

phối hợp
	Thời gian

thực hiện
	Định hướng, phương án đơn giản hóa
	Căn cứ pháp lý

	I
	UBND THÀNH PHỐ
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)
	Phòng lao động – Thương binh & Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1 - Tháng 5
	- Giảm bớt số lần thực hiện: quy định cụ thể, rõ ràng đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng có gia đình chăm sóc thì chỉ nộp 01 lần hồ sơ cho 2 đối tượng trên thay vì 2 lần như hiện nay.

- Lý do: Giảm bớt và tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức yêu cầu vì có thể thực hiện giải quyết đồng thời cùng một lúc cả trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ kinh phí chăm sóc.
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

	2
	Các TTHC trong lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (2.001885)
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1 - Tháng 5
	- Bỏ nội dung thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ nội dung “Phần 2. Tài liệu kèm theo” tại Mẫu số 05, Mẫu số 06 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Lý do: Giảm bớt giấy tờ cho tổ chức, cá nhân; tiết kiệm thời gian, scan chụp ảnh vì trong phần 1, Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân.
	Phần 2. Tài liệu kèm theo Mẫu số 05, Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

	3
	Các TTHC trong lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (2.001885)
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1 - Tháng 5
	Bỏ nội dung thành phần hồ sơ: Đề nghị bỏ nội dung “Phần 3. Tài liệu kèm theo” tại Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Lý do: Giảm bớt giấy tờ cho tổ chức, cá nhân; tiết kiệm thời gian, scan chụp ảnh vì trong phần 1, Đơn đề nghị Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân
	Phần 3. Tài liệu kèm theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

	4
	Các TTHC trong lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (2.001884); 
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1 - Tháng 5
	
	

	5
	Các TTHC trong lĩnh vực Công Thương: Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2.000181); 
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1 - Tháng 5
	- Bỏ nội dung thành phần hồ sơ: Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

- Lý do: Giảm bớt giấy tờ, thủ tục cho tổ chức, cá nhân và tiết kiệm thời gian vì bỏ thành phần này nhưng không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh.
	Mục d, Khoản 1, Điều 27 Nghị

định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 

	6
	Các TTHC trong lĩnh vực hộ tịch: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi khai sinh (2.001023)
	Phòng Tư pháp
	UBND các xã, phường
	Tháng 1 - Tháng 5
	- Bỏ nội dung thành phần hồ sơ: “Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh” trong trường hợp ông, bà, cô, chú, anh, chị, em đi đăng ký khai sinh cho trẻ em. 

- Lý do: Chỉ cần thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.
	Khoản 2, Điều 2, Chương I Thông tư số 04/2020/TTBTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	7
	Các TTHC trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ: Thủ tục thành lập hội cấp huyện (1.003827)
	Phòng Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1 - Tháng 5
	Bỏ nội dung thành phần hồ sơ: Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

- Lý do: Chỉ cần Phiếu lý lịch tư pháp.
	Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ

	
	Các TTHC trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ: Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội (1.003783)

	Phòng Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1 - Tháng 5
	
	Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ

	8
	Các TTHC trong lĩnh vực  Giáo dục và Đào tạo: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (1.005106)
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1 - Tháng 5
	- Bỏ nội dung thành phần hồ sơ: Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Lý do: Số lượng lớn, rất khó cho đơn vị vận chuyển hoặc đưa lên phần mềm đăng ký trực tuyến. Đã được cập nhật trên phần mềm PCGDXMC của Bộ GD&ĐT.
	Khoản 1, Điều 26 Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ

	II
	UBND CÁC PHƯỜNG
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức rà soát độc lập 
	UBND các phường, xã
	
	Tháng 1 - Tháng 5
	
	

	III
	RÀ SOÁT SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4
	Tất cả các Phòng chuyên môn và UBND các phường, xã; Trung tâm Hành chính công thành phố
	
	Tháng 1 - Tháng 5
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